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BÁO CÁO  

 Kết quả tổng kết chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý  
và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 1482/BTP-PB&TG ngày 20/3/2025 của Bộ Tư pháp 
về việc tổng kết Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý, Đề án đổi mới công tác trợ 
giúp pháp lý và góp ý dự thảo văn bản; UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả 
thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới công tác trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Chia thành 03 giai đoạn, cụ thể:  

- Giai đoạn 1: Từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015: triển khai Chiến lược 
phát triển trợ giúp pháp lý, trước khi Đề án đổi mới có hiệu lực;  

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017: triển khai Đề án đổi 
mới, trước khi Luật TGPL năm 2017 có hiệu lực;  

- Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024: từ khi Luật TGPL 
năm 2017 có hiệu lực thi hành. 

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện 

a) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện  

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê và Quyết định số 4413/QĐ-BTP ngày 08/12/2011 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp 
pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Bình 
Định đã ban hành nhiều văn bản1 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

                                              
1 Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch 
tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 
24/4/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND 
tỉnh Bình Định về thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; Quyết định số 164/QĐ-
UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016;  
Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện trợ 
giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 
3934/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình 
bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 
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b) Tổ chức hội nghị quán triệt 

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật 
Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 200 đại biểu tham dự 
là đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể 
tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện cơ quan Trung ương trên địa 
bàn tỉnh; Thành viên, Thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 
Báo cáo viên pháp luật của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các 
huyện, thị xã, thành phố. 

2. Về tổ chức, bộ máy trợ giúp pháp lý tại địa phương 

a) Thực trạng biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các 

Chi nhánh 

* Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được UBND tỉnh giao: 26 biên chế, 
đã thực hiện 25 người làm việc (kể cả hợp đồng lao động có thời hạn). Trong đó:  

- Số người công tác tại Trung tâm: 15 người;  

- Số người công tác tại các Chi nhánh (05 Chi nhánh): 10 người.  

                                                                                                                                                  
10/01/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính 
sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017; Quyết định số 
967/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch phổ biến 
Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 
1655/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 
2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND 
tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 
Người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định;  Quyết định số 
151/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Hội đồng phối 
hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; Quyết định số 306/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc thay thế ủy viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-
BTC-TANDTC-VKSNDTC; Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật có 
khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 117/QĐ-UBND 
ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ 
giúp pháp lý cho Người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình 
Định;  Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban 
hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 
467/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về 
tài chính năm 2022; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Bình Định 
về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 
có khó khăn về tài chính năm 2023; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND 
tỉnh Bình Định về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông 
trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;  Quyết định 
số 485/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý 
năm 2024. 
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Như vậy, so với trước giai đoạn này, số biên chế của Trung tâm được UBND 

tỉnh giao tăng 04 biên chế. 

* Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước được UBND tỉnh giao: 26 biên chế, đã 
thực hiện 24 người làm việc (kể cả hợp đồng lao động có thời hạn). Đã nghỉ hưu: 
02 người; chuyển công tác: 02 người (chuyển về Sở Tư pháp làm việc); 02 người 
nghỉ việc (hợp đồng lao động có thời hạn). Đến cuối năm 2017, Trung tâm còn 22 
biên chế. Trong đó:  

- Số người công tác tại Trung tâm: 12 người (trong đó 01 lái xe ký hợp đồng 
lao động theo Nghị định 68);  

- Số người công tác tại các Chi nhánh (05 Chi nhánh): 10 người.  

Như vậy, so với trước khi thực hiện Đề án, số người làm việc của Trung tâm 
giảm do nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác khác. 

* Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

 Đến năm 2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước được UBND tỉnh giao: 
23 biên chế và 02 hợp đồng lao động (đã thực hiện 22 biên chế và 02 hợp đồng lao 
động theo Nghị định 111). Đã nghỉ hưu: 03 người; chuyển công tác: 01 người 
(chuyển về Sở Tư pháp làm việc). Cuối năm 2024, Trung tâm còn 20 biên chế và 
02 hợp đồng lao động. Trong đó:  

- Số người công tác tại Trung tâm: 15 người (trong đó có 01 bảo vệ, 01 lái 
xe);  

- Số người công tác tại các Chi nhánh (05 Chi nhánh): 07 người.  

Như vậy, sau khi thực hiện Đề án đổi mới, từ khi Luật TGPL 2017 có hiệu 
lực thi hành đến nay, số viên chức của Trung tâm giảm do nghỉ hưu theo chế độ và 
chuyển công tác khác. 

b) Thực trạng về số lượng Chi nhánh, số lượng Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý  

* Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

- Về số lượng Chi nhánh TGPL:  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước có 05 Chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt 
tại địa bàn liên huyện (Chi nhánh số 1 phục vụ địa bàn 2 huyện: Vân Canh và Tuy 
Phước; Chi nhánh số 2 phục vụ địa bàn: An Nhơn và Phù Cát; Chi nhánh số 3 phục 
vụ địa bàn: Phù Mỹ và Hoài Nhơn; Chi nhánh số 4 phục vụ địa bàn: An Lão và 
Hoài Ân; Chi nhánh số 5 phục vụ địa bàn: Vĩnh Thạnh và Tây Sơn; riêng địa bàn 
thành phố Quy Nhơn do Trung tâm trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý). 

Về hiệu quả hoạt động của Chi nhánh: mỗi Chi nhánh tổ chức, thực hiện trợ 
giúp pháp lý trên địa bàn 02 huyện là phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế ở địa 
phương. Các Chi nhánh đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các 
cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt 
động trợ giúp pháp lý có hiệu quả. Ngoài việc trực tiếp theo dõi hoạt động của các 
Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các Chi nhánh đã tổ chức có hiệu quả các đợt trợ 
giúp pháp lý lưu động, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời cử Trợ 
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giúp viên pháp lý tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý; tiếp công dân 
thường xuyên trên địa bàn huyện đến yêu cầu trợ giúp pháp lý. Hàng ngày luôn có 
người đến yêu cầu được trợ giúp pháp lý. Bình Định không tổ chức các Tổ, Điểm 
trợ giúp pháp lý. Qua thực tế hoạt động của các Chi nhánh trên địa bàn liên huyện, 
bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, thiết thực phục vụ nhu cầu trợ giúp pháp lý 
cho người dân và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc kịp thời cử 
người tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý. Góp phần cùng với chính 
quyền địa phương, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận 
thức pháp luật cho người dân.  

- Về số lượng Câu lạc bộ TGPL:  

Trung tâm đã thành lập được 69 Câu lạc bộ trên toàn tỉnh. Trong đó có 26 
Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý thuộc 03 huyện miền núi là Vân Canh, Vĩnh Thạnh và 
An Lão.  

* Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

- Về số lượng Chi nhánh TGPL:  

Đã tiến hành rà soát về công tác tổ chức và các nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác trợ giúp pháp lý. Qua rà soát, kết quả đạt được như sau:  

Về Chi nhánh trợ giúp pháp lý: Trung tâm có 05 Chi nhánh Trợ giúp pháp 
lý. Mỗi Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp 
lý trên địa bàn 02 huyện, trong đó có huyện miền núi, huyện đồng bằng, nơi địa 
phương có nhiều gia đình chính sách; bên cạnh đó, các địa phương đang trong quá 
trình thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội đã phát sinh nhiều vướng 
mắc pháp luật ngay tại cơ sở, do đó người dân ở đây cần được trợ giúp pháp lý. 
Qua rà soát, tất cả các Chi nhánh đều được chính quyền địa phương và nhất là các 
cơ quan tiến hành tố tụng ủng hộ, góp phần tăng cường việc tham gia tố tụng nhất 
là cho đối tượng được trợ giúp pháp lý, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi, người 
thiểu năng tâm thần, thể chất thuộc diện người khuyết tật (đối tượng được chỉ định 
trong các vụ án hình sự). 

Về nhân lực: Mỗi Chi nhánh có 02 biên chế, trong đó có 01 Trợ giúp viên 
pháp lý làm Trưởng Chi nhánh. 

Về hoạt động: Các Chi nhánh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa 
phương, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn nhằm đảm bảo các hoạt động 
trợ giúp pháp lý trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu 
trợ giúp pháp lý của người dân khi có yêu cầu. Thực hiện tư vấn pháp luật cho 
người dân nói chung và người được trợ giúp pháp lý nói riêng tại các Chi nhánh, 
nhất là trong việc giúp người dân và người được trợ giúp pháp lý, chẳng hạn như 
viết đơn yêu cầu, đề nghị liên quan đến các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn 
nhân gia đình…Các Chi nhánh đã góp phần đưa pháp luật đến với người dân ở 
vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 
khăn, bên cạnh đó nhiều huyện vẫn chưa có Văn phòng Luật sư. Do đó, việc bố trí 
Chi nhánh tại cơ sở đã góp phần cùng với các Hội đoàn thể ở địa phương, đặc biệt 
các cơ quan tiến hành tố tụng bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người được trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn.  
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So với giai đoạn trước khi triển khai Đề án đổi mới, số lượng Chi nhánh của 

Trung tâm vẫn giữ nguyên, không thành lập mới Chi nhánh Trợ giúp pháp lý. Các 
Chi nhánh tập trung chủ yếu vào công tác trợ giúp pháp lý lưu động, các hoạt động 
trợ giúp pháp lý khác và tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật cùng với 
Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại địa phương, chưa chú trọng nhiều vào công tác 
tham gia tố tụng trong các vụ hình sự, dân sự, hành chính…. 

- Về số lượng Câu lạc bộ TGPL:  

Đã thành lập 72 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý. Trong đó:  
- Đến hết năm 2015: Thành lập được 69 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý (có 26 

Câu lạc bộ thuộc 03 huyện nghèo). 

-  Từ 2016 – 2017: Thành lập 03 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý theo Đề án 
77/KH-BCĐ của UBND tỉnh về “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán 

bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Bình Định.  

So với giai đoạn trước khi triển khai Đề án đổi mới, các Câu lạc bộ Trợ giúp 
pháp lý do UBND cấp xã thành lập và hoạt động trên địa bàn xã. Trung tâm chỉ 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động từ nguồn ngân 
sách Trung ương cho các Câu lạc bộ. Khi Đề án đổi mới được triển khai thực hiện, 
chỉ thành lập mới 03 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý theo Đề án 77/KH-BCĐ của 
UBND tỉnh về “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 

vùng biên giới, hải đảo”. Các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã 
được chuyển giao cho UBND cấp xã quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 
vụ và hoạt động của Câu lạc bộ. 

* Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

- Về số lượng Chi nhánh TGPL:  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Báo cáo số 43/BC-UBND 
ngày 27/3/2019 về thống nhất duy trì hoạt động các Chi nhánh trợ giúp pháp lý 
hiện tại. Qua rà soát, kết quả đạt được như sau:  

Trung tâm có 05 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý. Mỗi Chi nhánh chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn 02 huyện, 
trong đó có huyện miền núi, huyện đồng bằng, nơi địa phương có nhiều gia đình 
chính sách. Bên cạnh đó, các địa phương đang trong quá trình thực hiện việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, phát sinh nhiều vướng mắc pháp luật ngay tại 
cơ sở, do đó người dân ở đây cần được trợ giúp pháp lý. Qua rà soát, tất cả các Chi 
nhánh trợ giúp pháp lý đều được chính quyền địa phương và nhất là các cơ quan 
tiến hành tố tụng ủng hộ, góp phần tăng cường việc tham gia tố tụng nhất là cho 
đối tượng được trợ giúp pháp lý, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi, người thiểu 
năng tâm thần, thể chất thuộc diện người khuyết tật (đối tượng được chỉ định trong 
các vụ án hình sự). 

So với giai đoạn trước khi triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2017, số 
lượng Chi nhánh của Trung tâm vẫn giữ nguyên, không thành lập mới Chi nhánh 
Trợ giúp pháp lý. Sau khi triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2017, các Chi 
nhánh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố 
tụng trên địa bàn nhằm đảm bảo các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn được 
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triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân khi 
có yêu cầu. Các Chi nhánh đã góp phần đưa pháp luật đến với người dân ở vùng 
sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 
Do đó, việc bố trí Chi nhánh tại cơ sở đã góp phần cùng với các Hội đoàn thể ở địa 
phương, đặc biệt các cơ quan tiến hành tố bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người 
được trợ giúp pháp lý trên địa bàn.  

3. Về kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 

a) Kết quả thực hiện vụ việc TGPL 

* Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

Trong giai đoạn này, Trung tâm và các Chi nhánh đã thực hiện 8.823 việc, 
vụ việc cho 8.823 người có yêu cầu được TGPL. Cụ thể:  

- Sáu tháng cuối năm 2011: thực hiện 369 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 304 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 64 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 01 vụ việc. 

- Năm 2012: thực hiện 2.480 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.255 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 224 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 01 vụ việc. 

- Năm 2013: thực hiện 3.167 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.911 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 251 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 05 vụ việc. 

- Năm 2014: thực hiện 1.992 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 1.749 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 243 vụ việc. 

- Sáu tháng đầu năm 2015: thực hiện 815 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 657 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 158 vụ việc. 

* Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

Trong giai đoạn này, Trung tâm và các Chi nhánh đã thực hiện 6.411 việc, 
vụ việc cho 6.411 người có yêu cầu được TGPL. Cụ thể:  

- Sáu tháng cuối năm 2015: thực hiện 1.540 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 1.471 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 69 vụ việc; 

- Năm 2016: thực hiện 2.319 việc, vụ việc. Trong đó:  
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+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.155 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 363 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 01 vụ việc. 

- Năm 2017: thực hiện 2.552 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.165 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 386 vụ việc; 

* Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

Trong giai đoạn này, Trung tâm và các Chi nhánh đã thực hiện 17.920 việc, 
vụ việc cho 17.920 người có yêu cầu được TGPL. Cụ thể:  

- Năm 2018: thực hiện 2.879 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.550 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 329 vụ việc; 

- Năm 2019: thực hiện 2.647 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.387 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 258 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 02 vụ việc. 

- Năm 2020: thực hiện 2.294 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.028 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 263 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 03 vụ việc. 

- Năm 2021: thực hiện 1.961 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 1.653 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 308 vụ việc; 

- Năm 2022: thực hiện 2.786 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.422 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 364 vụ việc; 

- Năm 2023: thực hiện 2.792 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.209 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 583 vụ việc; 

- Năm 2024: thực hiện 2.561 việc, vụ việc. Trong đó:  
+ Thực hiện tư vấn pháp luật: 2.101 việc; 

+ Tham gia tố tụng: 456 vụ việc; 

+ Đại diện ngoài tố tụng: 04 vụ việc. 

* Đánh giá sự chuyển biến thực hiện vụ việc TGPL:  
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Giai đoạn trước khi thực hiện Đề án đổi mới: Số vụ việc tham gia tố tụng và 

tư vấn pháp luật tại trụ sở còn ít và hạn chế. Trong giai đoạn này, các cơ quan tiến 
hành tố tụng chưa biết nhiều đến công tác trợ giúp pháp lý, đặc biệt hoạt động 
tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý. 
Do đó, người tiến hành tố tụng không giới thiệu hoặc đề nghị Trung tâm cử Trợ 
giúp viên pháp lý hoặc Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, 
hôn nhân và gia đình. Các vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong giai đoạn 
này chủ yếu do các luật sư cộng tác viên thực hiện.  

Giai đoạn triển khai thực hiện Đề án đổi mới: Các cơ quan tiến hành tố tụng 
đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý, chủ động phối 
hợp với Trung tâm đề nghị cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng 
bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý. Số lượng vụ việc 
tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện ngày càng tăng cao cả về số 
lượng và chất lượng. Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý từng bước nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường hoạt động tham gia tố tụng trong công tác trợ 
giúp pháp lý.  

Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực thi hành: Các cơ 
quan tiến hành tố tụng ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã có sự phối hợp tích 
cực với Trung tâm và các Chi nhánh trong việc tham gia tố tụng cho người được 
trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể ở địa phương 
rất tích cực trong việc phối hợp với Trung tâm và các Chi nhánh tổ chức các đợt 
trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở và truyền thông về trợ giúp pháp lý ở địa phương. 
Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung và nhất là pháp 
luật về trợ giúp pháp lý trong nhân dân và cán bộ, các ngành, các cấp trong tỉnh. 
Các Trợ giúp viên pháp lý không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
tham gia học lớp nghiệp vụ luật sư, các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng, 
bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính… Tuy nhiên, bên 
cạnh đó cũng còn những mặt hạn chế như một số cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng chưa giải thích đầy đủ về quyền được trợ giúp pháp lý cho các 
đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý để họ biết và yêu cầu Trung tâm trợ 
giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng này. Do đó, số lượng người 
dân yêu cầu được trợ giúp pháp lý trong các vụ án dân sự, hành chính… còn thấp 
so với nhu cầu thực tế trong xã hội. 

b) Số lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, hiệu quả từ ngày 

01/01/2018 đến 31/12/2024 

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2024, Trung tâm đã thực hiện tham gia tố 
tụng hoàn thành 2.023 vụ việc. Trong đó có 278/2.023 vụ việc hoàn thành đạt các 
tiêu chí vụ việc TGPL thành công, hiệu quả theo các văn bản quy định của Bộ Tư 
pháp.  

c) Kết quả thực hiện chỉ tiêu tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 

hàng năm (từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2024) 

- Năm 2016: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 16 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 08 người (đạt tỷ lệ 50%) 
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+ Đạt chỉ tiêu Khá: 03 người (đạt tỷ lệ 19%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 05 người (đạt tỷ lệ 31%) 

- Năm 2017: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 16 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 06 người (đạt tỷ lệ 38%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 03 người (đạt tỷ lệ 19%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 05 người (đạt tỷ lệ 31%) 

- Năm 2018: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 14 người. Trong đó:  
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 05 người (đạt tỷ lệ 36%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 02 người (đạt tỷ lệ 14%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 05 người (đạt tỷ lệ 36%) 

- Năm 2019: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 12 người. Trong đó:  
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 05 người (đạt tỷ lệ 42%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 04 người (đạt tỷ lệ 33%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 01 người (đạt tỷ lệ 08%) 

- Năm 2020: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 13 người. Trong đó:  
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 02 người (đạt tỷ lệ 15%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 04 người (đạt tỷ lệ 31%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 07 người (đạt tỷ lệ 54%) 

- Năm 2021: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 15 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 02 người (đạt tỷ lệ 13%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 02 người (đạt tỷ lệ 13%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 11 người (đạt tỷ lệ 74%) 

- Năm 2022: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 15 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 06 người (đạt tỷ lệ 40%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 02 người (đạt tỷ lệ 13%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 07 người (đạt tỷ lệ 47%) 

- Năm 2023: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 12 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 09 người (đạt tỷ lệ 75%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 03 người (đạt tỷ lệ 25%) 

- Năm 2024: Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 14 người. Trong đó: 
+ Đạt chỉ tiêu Tốt: 11 người (đạt tỷ lệ 79%) 

+ Đạt chỉ tiêu Khá: 02 người (đạt tỷ lệ 14%) 

+ Đạt chỉ tiêu: 01 người (đạt tỷ lệ 07%) 
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Trong quá trình tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho người được trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý đã tuân thủ quy 
tắc đạo đức hành nghề, các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Luật Hình sự, 
Dân sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên 
quan. Hồ sơ vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện bảo bảm đầy đủ, chính xác, 
đúng pháp luật.  

d) Đánh giá kết quả của việc quản lý, thẩm định và đánh giá chất lượng, 

hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý 

Công tác kiểm tra hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và đánh giá chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý luôn được Sở Tư pháp quan tâm kiểm tra thường xuyên, kịp 
thời. Trên cơ sở tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý, Tổ 
đánh giá thấy rằng các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện đã đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chí theo quy định về trách nhiệm nghề nghiệp của người thực hiện trợ giúp 
pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý; sự hài lòng của người được trợ giúp pháp lý 
trên cơ sở ý kiến phản hồi của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích. 
Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý ở các hình thức trợ giúp pháp lý được tiếp nhận và 
giải quyết theo đúng thủ tục hành chính, kịp thời bảo đảm quyền lợi cho người 
được trợ giúp pháp lý và không có hồ sơ trễ hẹn. Các vụ việc trợ giúp pháp lý được 
thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định; các hoạt dộng tham gia tố tụng 
được đảm bảo; chất lượng thực hiện vụ việc được nâng lên. Hồ sơ vụ việc được 
sắp xếp theo trình tự thời gian, đầy đủ, có đánh số thứ tự, dễ theo dõi, tra cứu, kiểm 
tra. Nhìn chung, các hồ sơ vụ việc đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ 
giúp pháp lý, không có vụ việc nào có kết quả đánh giá là vụ việc không đạt chất 
lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế như một số hồ sơ còn tẩy xóa, 
chỉnh sửa ngày tháng năm, chưa thực hiện việc giải thích, hướng dẫn, cung cấp 
thông tin kịp thời về vụ việc cho người được trợ giúp pháp lý… 

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý 

a) Tình hình phát triển đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý 

* Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

- Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 16 người; 

- Số lượng Luật sư cộng tác viên: 19 người (thực hiện theo Luật Trợ giúp 
pháp lý 2006);  

- Số lượng Cộng tác viên trợ giúp pháp lý: 178 người (thực hiện theo Luật 
Trợ giúp pháp lý 2006).  

* Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

- Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 16 người; 

- Số lượng Luật sư cộng tác viên: 19 người (thực hiện theo Luật Trợ giúp 
pháp lý 2006);  

- Số lượng Cộng tác viên trợ giúp pháp lý: 178 người (thực hiện theo Luật 
Trợ giúp pháp lý 2006).  

* Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 
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- Số lượng Trợ giúp viên pháp lý: 14 người (tất cả các Trợ giúp viên pháp lý 

đều đã qua lớp đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 
2017); 

- Số lượng Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: 01 người; 

- Số lượng Cộng tác viên trợ giúp pháp lý: 178 người (thực hiện theo Luật 
Trợ giúp pháp lý 2006, không ký kết cộng tác viên mới theo Luật Trợ giúp pháp lý 
2017). 

b) Số lượng, tỷ lệ người thực hiện trợ giúp pháp lý được bồi dưỡng hàng 

năm từ năm 2011 đến nay  

Từ năm 2011 – 2024: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức 35 
lớp tập huấn về cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường năng 
lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Qua các lớp tập huấn có 
3.003 lượt người tham dự là Cộng tác viên, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ 
trợ giúp pháp lý, các Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên pháp lý; đại diện các cơ 
quan tiến hành tố tụng như Điều tra viên, Kiếm sát viên, Thẩm phán; đại diện các 
cơ quan ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh tham dự. 

Ngoài ra, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức 06 lớp tập huấn các nội dung liên quan đến 
hoạt động về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho trên 400 lượt người 
tham dự là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Trợ giúp viên pháp lý. 

 c) Số lượng viên chức được cử tham gia bồi dưỡng phát triển nguồn Trợ 

giúp viên pháp lý từ năm 2011 đến nay 

Từ năm 2011 – 2024: đã cử 17 viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng phát 
triển nguồn và đã bổ nhiệm chức danh Trợ giúp viên pháp lý.  

5. Về huy động lực lượng xã hội tham gia trợ giúp pháp lý 

a) Thực trạng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 

tham gia TGPL tại địa phương 

- Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

Trên địa bàn tỉnh có 19 Văn phòng luật sư, 01 Công ty luật, 05 Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 36 Luật sư. Tính đến 31/5/2015, có 19 Luật sư tham gia cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý, chiếm tỷ lệ 53 %. 

- Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

Trên địa bàn tỉnh có 18 Văn phòng luật sư, 03 Công ty luật, 05 Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 41 Luật sư. Tính đến 31/12/2017, có 19 Luật sư tham gia cộng tác 
viên trợ giúp pháp lý, chiếm tỷ lệ 46 %. 

- Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

Trên địa bàn tỉnh có 21 Văn phòng luật sư, 09 Công ty luật, 04 Trung tâm tư 
vấn pháp luật, 70 Luật sư. Tính đến 31/12/2024, có 01 Luật sư ký hợp đồng thực 
hiện TGPL, chiếm tỷ lệ 1,4 %.  

b) Đánh giá việc tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề 

luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tại địa phương 
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Các Văn phòng Luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật khi thành lập đều có 

đăng ký thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, 
nhưng số lượng vụ việc không nhiều. Số lượng luật sư tham gia cộng tác viên, ký 
hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý qua các giai đoạn giảm dần. Bởi các nguyên 
nhân sau:  

- Hiện nay, chưa có cơ chế vinh danh, khen thưởng cho những tổ chức hành 
nghề luật sư, luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.  

- Mức bồi dưỡng cho vụ việc tham gia tố tụng của luật sư tham gia trợ giúp 
pháp lý còn  thấp, thủ tục thanh toán rườm rà, tốn thời gian nên chưa thu hút các 
luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Đây là nguyên nhân chính làm ảnh 
hưởng tâm lý và động lực thực hiện trợ giúp pháp lý của các Luật sư. 

6. Kết quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý 

* Giai đoạn 1: (từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015) 

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo các Chương trình Mục tiêu quốc 
gia; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. 
Trung tâm và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các phòng, ban và 
các hội đoàn thể của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức 382 đợt 
trợ giúp pháp lý lưu động, truyền thông về TGPL. Kết hợp với các đợt TGPL lưu 
động, truyền thông về TGPL, đã tổ chức 607 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 
44.789 lượt người tham dự tại các điểm, thôn, làng, khu dân cư của các phường, 
xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tư vấn pháp luật 5.083 việc cho người dân 
tham dự các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại địa phương.  

- Biên tập, dịch ra tiếng dân tộc Bana, in băng phát hành miễn phí hàng trăm 
băng cát-sét cho các Đài Truyền thanh địa phương. 

- Soạn thảo, in ấn và cấp phát miễn phí trên 40.000 tập hỏi đáp pháp luật, tờ 
gấp pháp luật.  

- Lắp đặt, thay mới 34 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở các cơ quan 
tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.   

- Trung tâm chủ động phối hợp tích cực với các cơ quan thông tin đại chúng 
như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; Đài truyền thanh cơ sở, 
Báo Bình Định, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động trợ giúp 
pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Hoạt động trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Định đã được tổ chức trên 10 năm. 
Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân nên công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý 
chưa được sâu rộng. Từ khi triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý, công 
tác trợ giúp pháp lý ngày càng được quan tâm, tăng cường công tác truyền thông 
bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. 
Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp 
pháp lý, các hoạt động tư vấn pháp luật… những vướng mắc pháp luật, các mâu 
thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân ở một số nơi đã được chính quyền cơ sở phối hợp 
với các hoạt động trợ giúp pháp lý tháo gỡ kịp thời, góp phần giải tỏa vướng mắc, 
ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. 

* Giai đoạn 2: (từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 



13 
- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo các Chương trình Mục tiêu quốc 

gia; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và các Hội, đoàn thể; Chương trình 
TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trung tâm và các Chi 
nhánh TGPL đã phối hợp với các phòng, ban và các hội đoàn thể của 11 huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức 386 đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, 
truyền thông về TGPL. Kết hợp với các đợt TGPL ngoài trụ sở, truyền thông về 
TGPL, đã tổ chức 499 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 31.067 lượt người tham 
dự tại các điểm, thôn, làng, khu dân cư của các phường, xã, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh. Thực hiện tư vấn pháp luật 2.597 việc cho người dân tham dự các đợt trợ giúp 
pháp lý lưu động tại địa phương. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, 
tiếng dân tộc và ký kết hợp đồng phát thanh, truyền thanh trên Đài truyền thanh xã 
với UBND của 49 xã trong chương trình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 
khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp 
hoặc điển hình.  

- Soạn thảo, in ấn và cấp phát miễn phí trên 72.000 tập hỏi đáp pháp luật, tờ 
gấp pháp luật.  

- Lắp đặt, thay mới 240 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý, 50 tờ thông tin trợ 
giúp pháp lý tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ, 
trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trụ sở thôn trên địa bàn tỉnh.   

- Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định đã thành lập trang 
thông tin điện tử (trogiupphaplybinhdinh.vn), hoạt động từ năm 2016. Trung tâm 
giao chỉ tiêu cho viên chức của Trung tâm và các Chi nhánh viết tin, bài hàng 
tháng đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan. 

- Trung tâm chủ động phối hợp tích cực với các cơ quan thông tin đại chúng 
như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; Đài truyền thanh cơ sở, 
Báo Bình Định, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động trợ giúp 
pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động. Công tác trợ giúp pháp 
lý đã được ổn định, dần đi vào chiều sâu, thực chất, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho 
các đối tượng yếu thế trong xã hội, được người dân tin tưởng. Từ các hoạt động trợ 
giúp pháp lý lưu động, người dân và người được trợ giúp pháp lý đã từng bước 
nâng cao nhận thức pháp luật, nắm bắt được các quy định của pháp luật và chấp 
hành các quy định của pháp luật khi tham gia vào các quan hệ xã hội, hạn chế tình 
trạng vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát 
triển kinh tế xã hội.  

* Giai đoạn 3: (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

- Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo các Chương trình Mục tiêu quốc 
gia; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và các Hội, đoàn thể; Chương trình 
trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người cao tuổi, bình đẳng giới trên địa bàn 
tỉnh Bình Định. Trung tâm và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các 
phòng, ban và các hội đoàn thể của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ 
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chức 910 đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, truyền thông về trợ giúp pháp lý. Kết 
hợp với các đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, truyền thông về trợ giúp pháp lý, đã 
tổ chức 1.083 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 60.347 lượt người tham dự tại 
các điểm, thôn, làng, khu dân cư của các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện tư vấn pháp luật 4.295 việc cho người dân tham dự các đợt trợ giúp 
pháp lý ngoài trụ sở, truyền thông về trợ giúp pháp lý tại địa phương. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý bằng tiếng Việt, 
tiếng dân tộc và ký kết hợp đồng phát thanh, truyền thanh trên Đài truyền thanh xã 
với UBND của 49 xã trong chương trình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó 
khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp 
hoặc điển hình.  

- Soạn thảo, in ấn và cấp phát miễn phí trên 142.500 tập hỏi đáp pháp luật, tờ 
gấp pháp luật.  

- Lắp đặt, thay mới 419 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở các cơ 
quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trụ 
sở thôn trên địa bàn tỉnh.   

- Cung cấp mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, danh sách Trợ giúp viên pháp 
lý và Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng để 
hướng dẫn thủ tục trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp 
pháp lý. 

- Trung tâm chủ động phối hợp tích cực với các cơ quan thông tin đại chúng 
như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; Đài truyền thanh cơ sở, 
Báo Bình Định, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về hoạt động trợ giúp 
pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần tạo điều kiện 
cho người dân có cơ hội tìm hiểu pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định của 
pháp luật hiện hành. Góp phần cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng bảo đảm 
việc điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng được trợ giúp pháp lý một cách khách 
quan, công khai, đúng người và đúng tội. Các địa phương đều đã thể hiện sự nhất 
trí, đồng tình cao đối với chính sách trợ giúp pháp lý hiện hành. Công tác trợ giúp 
pháp lý đã được ổn định, dần đi vào chiều sâu, thực chất, bảo đảm quyền lợi tốt 
nhất cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, được người dân tin tưởng. Thông qua 
các hoạt động trợ giúp pháp lý, người dân và người được trợ giúp pháp lý đã nắm 
bắt được các quy định của pháp luật và chấp hành các quy định của pháp luật khi 
tham gia vào các quan hệ xã hội, đã hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ngay tại 
cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, 
cùng với chính quyền cơ sở kịp thời giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn nhỏ, vướng 
mắc pháp luật trong nhân dân ở địa phương.  

7. Về kinh phí, cơ sở vật chất 

a) Thực trạng các nguồn kinh phí và tình hình sử dụng các nguồn kinh 

phí bảo đảm hoạt động TGPL theo các giai đoạn  
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* Giai đoạn 1: (từ 01/6/2011 đến ngày 31/5/2015)  

Tổng kinh phí: 11.142.894.300 đồng. Bao gồm: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.155.604.300 đồng. Trong đó:  
+ Kinh phí phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ thuộc Quyết định số 

52/2010/QĐ-TTg là 1.551.633.300 đồng;  

+ Kinh phí về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 
24/12/2012 là: 292.824.000 đồng;  

+ Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ trợ giúp pháp lý là: 311.147.000 đồng.  

- Ngân sách địa phương: 8.987.290.000 đồng 

- Kinh phí vụ việc trong tổng kinh phí chi cho nghiệp vụ: 50%/tổng kinh phí 

* Giai đoạn 2: (từ 01/6/2015 đến ngày 31/12/2017) 

Tổng kinh phí: 13.382.656.000 đồng. Bao gồm: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 922.468.000 đồng. Trong đó:  
+ Kinh phí phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ thuộc Quyết định số 

52/2010/QĐ-TTg là 204.000.000 đồng;  

+ Kinh phí về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 
24/12/2012 là: 333.000.000 đồng;  

+ Kinh phí về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg là: 
385.468.000 đồng. 

- Ngân sách địa phương: 12.460.188.000 đồng.  

- Kinh phí vụ việc trong tổng kinh phí chi cho nghiệp vụ: 52 %/tổng kinh phí. 

* Giai đoạn 3: (từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2024) 

Tổng kinh phí: 38.797.079.000 đồng. Bao gồm:  

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 1.021.287.000 đồng. Trong đó:  
+ Kinh phí phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ thuộc Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg năm 2018 - 2019 là: 804.287.000 đồng; 

+ Kinh phí theo Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg là: 217.000.000 đồng. 

- Ngân sách địa phương: 37.715.792.000 đồng 

- Kinh phí vụ việc trong tổng kinh phí chi cho nghiệp vụ: 52%/tổng kinh phí. 

b) Về cơ sở vật chất 

- Về trụ sở làm việc của Trung tâm: Từ ngày 20/01/2023 Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước tỉnh được UBND tỉnh bố trí trụ sở làm việc mới tại số 10 
đường Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn (chung trụ sở với Sở Tư pháp). Về trang 
thiết bị làm việc ngày càng được củng cố và tăng cường đảm bảo cho việc thực 
hiện nhiệm vụ.  

- Về trụ sở làm việc của các Chi nhánh: Chung trụ sở với các phòng, ban của 
huyện, thị xã.  
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- Trên cơ sở được UBND tỉnh phân bổ kinh phí hơn 168.000.000 đồng, 

Trung tâm đã trang bị hoàn thành cơ sở vật chất phòng xét xử trực tuyến tại cơ 
quan theo quy định. 

8. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động 
trợ giúp pháp lý 

- Các Trợ giúp viên pháp lý đã thường xuyên cập nhật thông tin vụ việc 
được phân công lên phần mềm quản lý vụ việc. Từ đó bộ phận thống kê báo cáo 
theo dõi, trích xuất dữ liệu được cập nhật trên hệ thống được nhanh chóng và chính 
xác hơn.  

- Việc quản lý vụ việc trên hệ thống giúp cho việc theo dõi số lượng vụ việc, 
tình hình thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý rút ngắn 
thời gian hơn so với trước đây khi chưa có phần mềm.  

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trợ giúp pháp lý mức độ 4.  

- Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định đã thành lập trang 
thông tin điện tử (trogiupphaplybinhdinh.vn), hoạt động từ năm 2016 đến nay. 
Trung tâm giao chỉ tiêu cho viên chức của Trung tâm và các Chi nhánh Trợ giúp 
pháp lý viết tin, bài hàng tháng đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan. 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá chung 

a) Đánh giá về vai trò của Chiến lược trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới 

với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn nói riêng và đối với phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương nói chung 

Trước khi triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới 
với công tác trợ giúp pháp lý, việc triển khai nghiêm túc, sâu sát, cụ thể và hiệu 
quả pháp luật về trợ giúp pháp lý ngay từ cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức 
của người dân nói chung và nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh 
đạo chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa 
phương. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Chiến 
lược trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn 
tỉnh Bình Định. 

Với việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp 
pháp lý đã góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với nhà nước. Người dân 
và người được trợ giúp pháp lý tự tin hơn trong các quan hệ pháp luật. Đối với 
chính quyền địa phương, nhất là ở cơ sở các hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp 
phần tác động tích cực trong việc giải quyết kịp thời những vướng mắc pháp luật, 
một số mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân. Đối với các cơ quan tiến hành tố 
tụng, các hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan 
tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng thực hiện quy trình tố tụng vụ án 
hình sự, dân sự, việc dân sự… một cách khách quan, trung thực. Đối với xã hội, 
việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý đã góp phần tác động tích cực trong 
quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Góp phần định hướng 
cho Nhân dân trong quá trình quan tâm tìm hiểu và thực thi pháp luật nghiêm 
minh. 
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Thực tiễn cho thấy, các hoạt động trợ giúp pháp lý không chỉ góp phần tháo 

gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc pháp luật cho người dân, còn góp phần 
tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phối hợp với 
chính quyền địa phương trong việc giải quyết vướng mắc của người dân. Thông 
qua các đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, 
các hoạt động tư vấn pháp luật… những vướng mắc pháp luật, các mâu thuẫn nhỏ 
trong nội bộ Nhân dân ở một số nơi đã được chính quyền cơ sở phối hợp với các 
hoạt động trợ giúp pháp lý tháo gỡ kịp thời.  

Một số địa phương trong quá trình thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, thực hiện đô thị hóa… việc điều chỉnh đất đai, phân bố lại lao động phục vụ cho 
yêu cầu phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ đã có ảnh hưởng đến nhận thức 
pháp luật trong Nhân dân. Tình hình khiếu nại vượt cấp, trái pháp luật, tình trạng 
đòi lại đất cũ…có nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm và hiểu biết pháp 
luật của người dân. Mặt khác, năng lực thực hành công vụ hành chính đối với một 
số cán bộ chính quyền cơ sở còn hạn chế. Điều kiện tiếp cận và cập nhật văn bản 
pháp luật chưa đầy đủ. Một số cán bộ cơ sở thiếu sâu sát, giải thích hướng dẫn 
thiếu cơ sở, thiếu tính thuyết phục. Bên cạnh đó việc xử lý và giải quyết các vụ 
việc vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật trong Nhân dân chưa kịp thời. Với 
việc triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý đã góp phần cùng với chính 
quyền các cấp, khắc phục dần những hạn chế trên.  

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp và và Đề án đổi mới với 
công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời gian qua, đã từng 
bước củng cố tổ chức bộ máy của Trung tâm và các Chi nhánh, tăng cường số 
lượng và chất lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý. Sự quan tâm đầu tư về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, nguồn kinh phí từ UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã góp phần tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp 
lý trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần tích cực cùng với 
các ngành, các cấp trong việc giải tỏa một số vướng mắc pháp luật trong nhân dân, 
góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở 
tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Trợ giúp 
viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên trong việc tham gia tố tụng cho người được trợ 
giúp pháp lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp 
pháp lý góp phần tích cực trong việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật trong nhân dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể ở địa 
phương rất tích cực trong việc phối hợp cùng với ngành Tư pháp tổ chức các đợt 
trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở ở địa phương. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận 
thức về pháp luật nói chung và nhất là pháp luật về trợ giúp pháp lý trong nhân dân 
và cán bộ, các ngành, các cấp trong tỉnh. Nhiều địa phương và các đoàn thể đã chủ 
động đề nghị ngành Tư pháp tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, tăng 
cường sinh hoạt chuyên đề pháp luật. 

b) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới trên địa bàn 

 - Thuận lợi 

 + Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư 
pháp, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương được triển khai thực 
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hiện có hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển công tác trợ giúp pháp lý 
trong thời gian đến; 

 + Sự phối hợp kịp thời và đồng bộ giữa chính quyền địa phương với các ban, 
ngành đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đã góp phần làm cho 
công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương đạt nhiều kết quả khả quan theo hướng bảo 
đảm tốt nhất quyền lợi của người được trợ giúp pháp lý; 

 + Các cơ quan tiến hành tố tụng đã quán triệt nội dung, mục tiêu và định 
hướng phát triển công tác trợ giúp pháp lý theo Đề án cho đội ngũ Điều tra viên, 
Kiểm sát viên và Thẩm phán. Qua đó, những người tiến hành tố tụng hiểu rõ tầm 
quan trọng của Đề án và tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp 
lý tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý 
trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính... 

 - Khó khăn và vướng mắc 

 + Theo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, Nhà nước sẽ xã hội hóa 
công tác trợ giúp pháp lý bằng việc thu hút sự tham gia của các tổ chức hành nghề 
luật sư, luật sư có uy tín, kinh nghiệm thực hiện trợ giúp pháp lý và sau năm 2025 
chỉ có Luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, hiện trên 
địa bàn tỉnh Bình Định có 70 luật sư hành nghề, nhưng chỉ có 01 luật sư ký hợp 
đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Số lượng Luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp 
pháp rất ít vì chế độ chi trả cho Luật sư tham gia tố tụng còn thấp, thủ tục và giấy 
tờ thanh toán rườm rà, mất nhiều thời gian. Do đó, phần lớn các vụ việc trợ giúp 
pháp lý do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện. Trong khi đó, Luật Trợ giúp pháp lý 
năm 2017 đã mở rộng các đối tượng được trợ giúp pháp lý và nhu cầu trợ giúp 
pháp lý ngày càng tăng, vì vậy việc tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp pháp 
lý bằng việc thu hút sự tham gia của các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có uy 
tín, kinh nghiệm thực hiện trợ giúp pháp lý và sau năm 2025 chỉ có Luật sư hành 
nghề cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý như Đề án là không phù hợp với thực tiễn 
triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương. 

 + Các Trung tâm từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thành cơ 
quan thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý, thực hiện giảm tiếp 50% 
trong tổng số biên chế sự nghiệp tại các Trung tâm và dịch vụ trợ giúp pháp lý do 
tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện là không phù hợp với tình hình thực 
tiễn ở địa phương vì Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 mở rộng đối tượng được trợ 
giúp pháp lý, trong khi đó Luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý lại ít. Do 
đó, nhu cầu được trợ giúp pháp lý của người dân chưa được bảo đảm theo quy định 
của pháp luật. Khi Trung tâm chuyển thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về 
trợ giúp pháp lý thì bộ máy, tổ chức của Trung tâm tinh giản theo Đề án vị trí việc 
làm. Tuy nhiên, số viên chức là Trợ giúp viên pháp lý dôi dư sau khi tinh giản theo 
Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý và không có nguyện vọng chuyển sang 
làm Luật sư thì sẽ giải quyết như thế nào vì hiện nay các cơ quan, ban ngành trên 
địa bàn tỉnh đã thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn lại đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong việc sắp xếp, 
bố trí việc làm cho số viên chức dôi dư sau khi Trung tâm chuyển sang mô hình 
quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. 
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+ Nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý của một số cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể ở địa phương chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, 
tầm quan trọng của hoạt động này nên Trung tâm gặp khó khăn khi thực hiện các 
hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở.  

+ Một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa giải thích đầy đủ về quyền được trợ 
giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo để họ biết và yêu cầu 
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào 
chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng này. Do đó, số lượng 
người dân yêu cầu được trợ giúp pháp lý còn thấp, số lượng vụ việc tham gia tố 
tụng chiếm tỉ lệ thấp so với nhu cầu thực tế trong xã hội, đặc biệt trong các vụ án 
dân sự, hành chính... 

c) Bài học kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình triển khai 

thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới trên địa bàn 

- Việc tham gia tố tụng trong trợ giúp pháp lý góp phần rất tích cực cùng với 
các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án hình sự, 
dân sự bảo đảm tính khách quan, toàn diện, hạn chế oan sai. Trong thực tế nhiều cơ 
quan tiến hành tố tụng rất muốn có Trợ giúp viên pháp lý tham gia vụ án, vì tính 
khách quan, trong sáng, không vụ lợi. Tuy nhiên số lượng vụ việc còn ít, do đối 
tượng không nhiều và ngày càng thu hẹp, do vậy năng lực tham gia tố tụng của Trợ 
giúp viên pháp lý chưa được phát huy. 

- Trong thực tế trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở là hình thức truyền thông rất 
tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý. Ngoài phổ biến giáo dục pháp luật, việc 
người dân đến với trợ giúp pháp lý sẽ nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ 
được trợ giúp pháp lý. Từ đó mỗi khi có liên quan đến các quan hệ pháp luật hình 
sự, dân sự, hành chính người dân mới biết được chính sách trợ giúp pháp lý miễn 
phí của Nhà nước. 

- Trong tổ chức trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở không chỉ tăng cường công tác 
truyền thông về trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn góp phần 
gắn kết cán bộ, chính quyền địa phương với nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt 
chuyên đề pháp luật, giải tỏa kịp thời các vướng mắc của người dân ngay tại cơ sở. 

- Một trong những biện pháp tích cực, thực tế đem lại quyền lợi thiết thực 
cho người dân khi tham gia vào các quan hệ pháp luật là việc tham gia tố tụng hình 
sự, dân sự, hành chính. Việc bảo đảm có người bào chữa hoặc bảo vệ cho bị can, bị 
cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn 
dân sự không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, mà còn 
góp phần giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo xét xử đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, hạn chế oan sai. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau người 
dân chưa thể tìm đến với các dịch vụ pháp lý có thu phí nhưng lại không thuộc 
diện được trợ giúp pháp lý.  

2. Đề xuất, kiến nghị  
Để phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Chiến 

lược trợ giúp pháp lý và Đề án đổi mới với công tác trợ giúp pháp lý trong thời 
gian đến, UBND tỉnh có một số đề nghị như sau:  
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- Giữ nguyên mô hình hoạt động trợ giúp pháp lý như hiện nay, không 

chuyển sang mô hình quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý theo Đề án đổi mới 
công tác trợ giúp pháp lý. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý với các hình 
thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, 
vai trò của công tác trợ giúp pháp lý đối với đời sống chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội hiện nay, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, đặc biệt là các đối 
tượng chính sách, yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; 

- Phát huy tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động của các thành viên Hội 
đồng phối hợp liên ngành trong công tác trợ giúp pháp lý. Tăng cường phối hợp 
thông tin giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành 
tố tụng trong việc giới thiệu hoặc đề nghị cử Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký 
hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho người được trợ giúp pháp lý một cách nhanh chóng, kịp thời; 

- Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm 
giải quyết vụ việc cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý qua đào tạo, tập 
huấn chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho các Trợ 
giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng tham gia trợ giúp pháp lý để nâng cao kỹ 
năng tham gia tố tụng, đặc biệt trong các vụ án dân sự, hành chính; 

- Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, bảo đảm trang thiết bị, phương 
tiện làm việc thiết yếu cho công tác trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý, triển khai áp dụng hệ thống quản 
lý hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý 
và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình 
Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp./. 

 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                          
- Bộ Tư pháp (Cục PB&TG);                                                      
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 
- Sở Tư pháp; 
- CVP, PVPTD; 
- Lưu: VT, K2. 
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